	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA
	BIỂU MẪU SỐ 1 THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỤ ÁN NĂM 2021
(Theo nội dung Điện mật số 257/ĐK:HT ngày 21/8/2019 của C01 – Bộ Công an)

	
	

	STT
	Thời gian
	Nguồn tiếp nhận, khởi tố
	Tóm tắt nội dung vụ án
	Bị can
	QĐ KTVA (số, ngày tháng, đơn vị ban hành)
	Khởi tố theo điều luật
	Tội danh
	Tiến độ, kết quả điều tra
	Tài sản thiệt hại
	Tài sản thu hồi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bằng tiền (triệu động)
	Đất đai (trị giá)
	Tài sản khác (trị giá)
	Bằng tiền (triệu đồng)
	Đất đai (trị giá)
	Tài sản khác (trị giá)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số: 49 vụ/ 55 bị can
	Số cũ chuyển sang: 04 vụ-05 bị can

Khởi tố mới: 45 vụ- 50 bị can

Truy tố: 42 vụ/ 43 bị can

Đang điều tra: 07 vụ/ 12 bị can
	Thiệt hại: 570.19 triệu đồng
	Thu hồi: 561.5 triệu đồng


	CÁN BỘ THỐNG KÊ

(Ký tên, số điện thoại)
Nguyễn Linh Hương
	PHÓ THỦ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC 

(đã ký)
Đại tá Dương Thế Hùng


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA
	BIỂU MẪU SỐ 2 - THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỤ ÁN
TẠM ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ, HỦY ÁN ĐIỀU TRA LẠI NĂM 2021
(Theo nội dung Điện mật số 257/ĐK:HT ngày 21/8/2019 của C01 – Bộ Công an)

	
	

	Stt
	Thời gian
	Nguồn tiếp nhận, khởi tố(TGTB về TP và KNKT; so đơn vị khác chuyển đến…)
	Tóm tắt nội dung vụ án
	Bị can
	QĐ khởi tố vụ án(số, ngày, tháng, đơn vị ban hành)
	Khởi tố theo Điều luật
	Tội danh
	Kết quả xử lý
(TĐC, ĐC, Hủy án
điều tra lại)
	Tài sản thiệt hại
	Tài sản thu hồi
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bằng tiền
	Đất đai (trị giá)
	Tài sản khác (trị giá)
	Bằng tiền
	Đất đai (trị giá)
	Tài sản khác (trị giá)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Hình thức(Số QĐ TĐC, ĐC, Hủy án, ngày tháng năm, đơn vị ban hành)
	Lý do
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	0 vụ
	0 bc
	


	CÁN BỘ THỐNG KÊ

(Ký tên, số điện thoại)
Nguyễn Linh Hương
	PHÓ THỦ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC 

(đã ký)
Đại tá Dương Thế Hùng

	
	

	
	


	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA
	BIỂU MẪU SỐ 3 - THỐNG KÊ SỐ LIỆU 
TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM VÀ KNKT NĂM 2021
(Theo nội dung Điện mật số 257/ĐK:HT ngày 21/8/2019 của C01 – Bộ Công an)


	STT


	Thời gian
	Nguồn tiếp nhận
	Tóm tắt nội dung TGTB về TP và KNKT
	Thời hạn xác minh
	Kết quả giải quyết
	Khó khăn vướng mắc
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Đang xác minh
	Ra QĐ khởi tố vụ án


	Ra QĐ không khởi tố vụ án
	Tạm đình chỉ
	Xử lý khác
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